
Thứ B T P P P

1 Hóa học Cô Yến Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Cô Nhung

2 Toán Thầy Chữ Vật lý Cô Loan Ngữ văn Cô Nhung

3 Vật lý Cô Loan Hóa học Thầy Tú Vật lý Thầy Cầu

4 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Thủy Hóa học Thầy Tú
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8

1 Sinh học Cô M.Thúy Tiếng Anh Cô L.Anh Toán Thầy Hiếu

2 Lịch sử Cô L.Hoa Sinh học Cô M.Thúy Tiếng Anh Cô Trà

3 Tiếng Anh Cô Trà Toán Cô Nguyệt Địa lý Cô T.Hương

4 Địa lý Cô T.Hương Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô L.Hoa
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      Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kì II Môn Ngữ văn*

Từ 09h10' - 10h50'  : Kiểm tra học kì II Môn Toán*  

NGHỈ ÔN TẬP

A
6
-3

0
1

2

A
6
-3

0
3

A
6
-3

0
2

4

S
á

n
g

 (
V

H
P

T
)

C
h

iề
u

 (
N

g
h

ề)
C

h
iề

u
 (

N
g

h
ề)

3

S
á

n
g

 (
V

H
P

T
)

C
h

iề
u

 (
N

g
h

ề)

A
6
-3

0
3

A
6
-3

0
2

A
6
-3

0
1

ĐIỆN - NƯỚC (10A3) 13
CNKT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

(10A2)

10A1 10A2 10A3

THỜI KHÓA BIỂU VHPT TUẦN 34 KHỐI 10  - TC K40  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)
Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023
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LỚP TC -  K40

Chào cờ - Sảnh nhà A6  ( từ 7h10' - 7h30')

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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NGHỈ LỄ 

10/3 (ÂM LỊCH) GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

30/4: GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

1/5: QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 

Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Vật Lí*

    Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Hóa Học*

    Từ 09h25' - 10h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Sinh Học* 

NGHỈ ÔN TẬP

  Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Lịch Sử*

Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Địa Lí*

       Từ 09h25' - 10h35'  : Kiểm tra học kì II Môn Tiếng Anh* 
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Thứ B T P P P

1 Vật lý Thầy Long Sinh học Cô Khuyên Lịch sử Cô P.Hương

2 Ngữ văn Cô V.Ngọc Tiếng Anh Cô Quyên Vật lý Thầy Cầu

3 Sinh học Cô Khuyên Ngữ văn Cô V.Ngọc Toán Thầy Hưng

4 Tiếng Anh Cô Hạnh Vật lý Thầy Cầu Toán Thầy Hưng
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7

8

1 Toán Cô Nguyệt Lịch sử Cô H.Vân Tiếng Anh Cô Nga

2 Toán Cô Nguyệt Hóa học Thầy Thanh Địa lý Cô Phi

3 Lịch sử Cô H.Vân Toán Thầy Chiến Ngữ văn Cô Thủy

4 Hóa học Thầy Thanh Toán Thầy Chiến Ngữ văn Cô Thủy
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      Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kì II Môn Ngữ văn*

Từ 09h10' - 10h50'  : Kiểm tra học kì II Môn Toán*  

NGHỈ ÔN TẬP

Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Vật Lí*

    Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Hóa Học*

    Từ 09h25' - 10h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Sinh Học* 
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TRONG CÔNG NGHIỆP 
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Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023
THỜI KHÓA BIỂU VHPT TUẦN 34 KHỐI 10  - TC K40  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)
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Chào cờ - Sảnh nhà A6  ( từ 7h10' - 7h30')
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)

NGHỈ LỄ 

10/3 (ÂM LỊCH) GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

30/4: GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

1/5: QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 
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  Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Lịch Sử*

Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Địa Lí*

       Từ 09h25' - 10h35'  : Kiểm tra học kì II Môn Tiếng Anh* 



Thứ B T P P

1 Hóa học Cô Quỳnh Địa lý Thầy Sơn

2 Toán Cô Trang Địa lý Thầy Sơn

3 Tiếng Anh Cô Tuyết Toán Cô H.Anh

4 Sinh học Cô Khuyên Toán Cô H.Anh
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7

8

1 Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô H.Hà

2 Địa lý Cô T.Hương Vật lý Cô N.Thu

3 Vật lý Cô N.Thu Tiếng Anh Cô L.Anh

4 Ngữ văn Cô Vân Hóa học Thầy Tú
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      Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kì II Môn Ngữ văn*

Từ 09h10' - 10h50'  : Kiểm tra học kì II Môn Toán*  

NGHỈ ÔN TẬP
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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NGHỈ LỄ 

10/3 (ÂM LỊCH) GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

30/4: GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

1/5: QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 

Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Vật Lí*

    Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Hóa Học*

    Từ 09h25' - 10h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Sinh Học* 

NGHỈ ÔN TẬP

  Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Lịch Sử*

Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Địa Lí*

       Từ 09h25' - 10h35'  : Kiểm tra học kì II Môn Tiếng Anh* 

6

S
á

n
g

 (
V

H
P

T
)

C
h

iề
u

 (
N

g
h

ề)

5

THỜI KHÓA BIỂU VHPT TUẦN 34 KHỐI 10  - TC K40  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

TIN HỌC UD 2

(10A8+10A1) 35

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 1

(10A8+10A1) 54

Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023

2

10A7 10A8

TIN HỌC ỨNG DỤNG 1

(10A7) 45
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Chào cờ - Sảnh nhà A6  ( từ 7h10' - 7h30')



Thứ B T P P P

1 Toán Thầy Hưng Sinh học Thầy H.Phong Hóa học Thầy Tú

2 Hóa học Cô Yến Vật lý Thầy Long Sinh học Thầy H.Phong

3 Sinh học Thầy H.Phong Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Cô Quyên

4 Địa lý Cô Phi Tiếng Anh Cô Trà Tiếng Anh Cô Quyên

5

6

7

8

1 Tiếng Anh Cô Trà Toán Thầy Hùng Địa lý Cô T.Hương

2 Lịch sử Cô N.Hà Lịch sử Cô H.Vân Vật lý Thầy Cầu

3 Ngữ văn Cô H.Hà Địa lý Cô Phi Ngữ văn Thầy Nam

4 Vật lý Cô N.Thu Ngữ văn Cô H.Hà Ngữ văn Thầy Nam
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      Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kì II Môn Ngữ văn*

Từ 09h10' - 10h50'  : Kiểm tra học kì II Môn Toán*  

NGHỈ ÔN TẬP
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Chào cờ - Sảnh nhà A6  ( từ 7h10' - 7h30')

10A1110A10

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Vật Lí*

    Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Hóa Học*

    Từ 09h25' - 10h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Sinh Học* 

NGHỈ LỄ 

10/3 (ÂM LỊCH) GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

30/4: GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

1/5: QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 

NGHỈ ÔN TẬP

  Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Lịch Sử*

Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Địa Lí*

       Từ 09h25' - 10h35'  : Kiểm tra học kì II Môn Tiếng Anh* 

THỜI KHÓA BIỂU VHPT TUẦN 34 KHỐI 10  - TC K40  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)

THIẾT KẾ NỘI THẤT

(10A10+10A1) 31

 NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 1 

(10A11) 48

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2

(10A9) 50

Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023
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Thứ B T P P P

1 Ngữ văn Thầy V.Anh Tiếng Anh Cô Tuyết Ngữ văn Cô Thủy

2 Lịch sử Cô P.Hương Ngữ văn Thầy V.Anh Ngữ văn Cô Thủy

3 Tiếng Anh Cô Hạnh Ngữ văn Thầy V.Anh Địa lý Cô Phi

4 Địa lý Cô T.Hương Sinh học Thầy H.Phong Lịch sử Cô N.Hà
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7

8

1 Toán Thầy Doanh Địa lý Cô Phi Vật lý Cô Loan

2 Toán Thầy Doanh Vật lý Cô Loan Hóa học Thầy Tú

3 Hóa học Thầy Tú Lịch sử Cô L.Hoa Sinh học Cô M.Thúy

4 Vật lý Cô Loan Hóa học Cô Quỳnh Toán Thầy Doanh
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NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 2  (10A12) 46

Chào cờ - Sảnh nhà A6  ( từ 7h10' - 7h30')
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      Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kì II Môn Ngữ văn*

Từ 09h10' - 10h50'  : Kiểm tra học kì II Môn Toán*  

NGHỈ ÔN TẬP
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NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 3  (10A13) 50
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Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023
THỜI KHÓA BIỂU VHPT TUẦN 34 KHỐI 10  - TC K40  HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2022 - 2023)
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);

 Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30' (4 giờ) ; Chiều 13h30' đến 16h50' (3 giờ)
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NGHỈ LỄ 

10/3 (ÂM LỊCH) GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

30/4: GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 

1/5: QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 

Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Vật Lí*

    Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Hóa Học*

    Từ 09h25' - 10h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Sinh Học* 

NGHỈ ÔN TẬP

  Từ 07h10' - 08h15'  : Kiểm tra học kì II Môn Lịch Sử*

Từ 08h20' - 09h20'  : Kiểm tra học kì II Môn Địa Lí*

       Từ 09h25' - 10h35'  : Kiểm tra học kì II Môn Tiếng Anh* 



Ngữ văn Trắc nghiệm - tự luận 90 7h25’ 7h30’

Toán Trắc nghiệm - tự luận 90 9h15’ 9h20’

Vật lí Trắc nghiệm - tự luận 45 7h25’ 7h30’

Hóa học Trắc nghiệm - tự luận 45 8h30’ 8h35’

Sinh học Trắc nghiệm - tự luận 45 9h30’ 9h35’

Lịch sử Trắc nghiệm - tự luận 45 7h25’ 7h30’

Địa lí Trắc nghiệm - tự luận 45 8h30’ 8h35’

Tiếng Anh Trắc nghiệm - tự luận 60 9h30’ 9h35’

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG CĐ XDCT ĐÔ THỊ

   Hà Nội, ngày  31  tháng  3  năm 2023

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II - KHỐI 10

(NĂM HỌC 2022 - 2023)

Ngày Buổi
Môn kiểm 

tra
Hình thức 

Thời gian 

làm bài

Giờ phát 

đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài
Ghi chú

Thứ 4 

26/4/2023
SÁNG

Thứ 5 

27/4/2023
SÁNG

Thứ 6 

28/4/2023
SÁNG

Chú ý : Học sinh có mặt tại điểm kiểm tra trước 15 phút so với giờ phát đề. 


